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Nhóm trẻ 

CHỦ ĐỀ: CÁC LOẠI QUẢ BÉ THÍCH 

Thời gian: 4 tuần (từ ngày 23/02 - 20/03/2026) 

 

 

 

MỤC TIÊU CỦA CHỦ ĐỀ 

 MỤC TIÊU: 

1/ Phát triển thể chất 

-Trẻ biết tập các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp theo nhịp bài “tập với 

quả” 

-“Tập với khối gỗ”. (MT1) 

-Trẻ biết tung, ném, bắt cùng cô. Phát triển sự phối hợp của mắt và tay: “Tung - bắt 

bóng cùng cô”, “Tung bóng bằng hai tay qua dây (cao 80 - 100cm)”, “Ném bóng về 

phía trước (ném xa bằng 1tay)”,Ném bóng vào ( đích xa 70 - 100cm) (MT 7). 

-Phát triển các cơ nhỏ của đôi bàn tay thông qua các hoạt động : xâu, xếp, tô màu 

các loại quả. (MT8) 

-Trẻ biết chơi các trò chơi vận động, vận động theo nhạc, trò chơi dân gian.(MT 9) 

-Trẻ biết sử dụng đồ dùng cá nhân của mình (MT 12) 

2/Phát triền nhận thức 

Trẻ biết sờ nắn, nhìn, nghe, ngửi, nếm để nhận biết đặc điểm nổi bật của của các 

loại quả.(MT 19) 

-Trẻ nhận biết tên gọi, đặc điểm, các bộ phận của một số loại quả gần gũi với trẻ  

(MT 27)  

-Trẻ nhận biết và phân biệt đúng một số loại quả: đặc điểm, lợi ích (MT 28) 

3/Phát triển ngôn ngữ : 

-Trẻ nói đúng tên gọi, đặc điểm, lợi ích của một số quả mà trẻ biết (MT 39) 

-Trẻ biết diễn đạt câu ngắn 5 - 6 từ, trả lời trọn câu, trả lời được các câu hỏi của cô, 

phát âm rõ. (MT 40) 
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-Trẻ đọc thuộc cả bài thơ, kể chuyện, hát các bài hát theo chủ đề cùng cô (MT 41) 

4/ Phát tiển tình cảm kỹ năng, xã hội và thẩm mỹ: 

- Trẻ biết tự tin trong giao tiếp.(MT 49)  

-Trẻ làm quen với bài hát và các động tác vận động theo nhạc (MT 50) 

-Trẻ vận động nhịp nhàng theo nhạc, biết vỗ tay và làm đúng các động tác minh họa 

cho bài hát.(MT 52) 

Trẻ tô màu và xé dán khéo léo, biết tạo ra các sản phẩm từ đất nặn. Không nghịch 

của bạn, chơi xong cất đúng qui định.(MT 53) 

- Trẻ biết bảo vệ, chăm sóc hoa và cây, con vật, không ngắt hái hoa bẻ cành, không 

hái quả non.(MT 54) 
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Tuần 3: 

Những quả có vị ngọt 

Từ ngày 09/3 → 13/3/2026 
 

I. MẠNG CHỦ ĐỀ 

 

 

 

Các loại quả bé thích 

(4 Tuần) 

Từ gian: 4 tuần ( từ ngày 23/02 20/03/2026 ) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuần 1 

Những loại quả tròn 

Từ ngày 23/02-27/02/2026 

Tuần 2: 

Những loại quả dài 

Từ ngày 02/3 → 06/3/2026 

 

Tuần 4: 

Những quả có vị chua 

Từ ngày 16/3 → 20/3/2026 
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MẠNG NỘI DUNG 

TUẦN 1: NHỮNG LOẠI QUẢ TRÒN 

Từ ngày 23/02-27/02/2026 

 

Mục tiêu Nội dung Hoạt động 

Phát triển thể chất 

-Trẻ biết các động tác phát triển 

các nhóm cơ và hô hấp theo 

cô.(MT 1) 

 Trẻ tập được các động tác 

thể dục sáng bài Tập với quả 

cùng cô và bạn.  

-Thể dục sáng 

Bài: Tập với quả 

-Trẻ biết tung- bắt cùng cô. Phát 

triển sự phối hợp của mắt và 

tay.(MT 7) 

-Trẻ biết cách tung bóng lên 

cao và bắt bóng bằng hai tay 

theo hướng dẫn của cô.  

- PTVĐ:  

 - Tung - bắt bóng 

cùng cô 

- Phát triển các cơ nhỏ của đôi 

bàn tay thông qua các hoạt động 

xâu, xếp,...(MT 8 ) 

-Trẻ biết sử dụng các ngón 

tay để xâu, xếp các loại quả 

theo hướng dẫn của cô.  

- HĐVC:  

Góc XD: Xây hàng 

rào vườn cây ăn trái 

-Trẻ biết chơi các trò chơi vận 

động, vận động theo nhạc, trò 

chơi dân gian. (MT 9) 

Trẻ biết chơi các trò chơi vận 

động, vận động theo nhạc, 

trò chơi dân gian theo chủ 

đề.  

HĐNT: 

TC: Chuyền quả 

PTVĐ:  

TC: Bóng tròn to 

Trẻ biết sử dụng đồ dùng cá nhân 

của mình.(MT 11) 

Trẻ lấy và sử dụng đúng đồ 

dùng cá nhân theo ký hiệu: 

ca uống nước, khăn lau mặt. 

 

- Hoạt động vệ sinh 

Phát triển nhận thức 

Trẻ biết sờ nắn, nhìn, nghe, ngửi, 

nếm để nhận biết đặc điểm nổi 

bật của các loại quả.(MT 19) 

Trẻ nhận biết được tên gọi, 

đặc điểm nổi bật của các loại 

quả (cứng- mềm, trơn, nhẵn- 

xù xì) theo sự hướng dẫn của 

cô.  

-NBPB:  

Ôn nhận biết phân 

biệt quả: màu đỏ – 

vàng – xanh 

Trẻ nhận biết và phân biệt đúng 

màu đỏ, xanh, vàng của một số 

loại quả gần gũi với trẻ.(MT 28) 

Trẻ biết và chỉ được quả cam 

màu xanh, màu vàng, quả 

màu đỏ  theo yêu cầu của cô. 

NBPB:  

Ôn nhận biết phân 

biệt quả: màu đỏ – 

vàng – xanh 

Phát triển ngôn ngữ 

- Trẻ nói đúng tên gọi, đặc điểm, 

lợi ích của một số quả mà trẻ biết 

(MT 39) 

 

Trẻ biết tên gọi, đặc điểm và 

nói đúng các bộ phận, màu 

sắc, mùi vị của một số loại 

quả: cam, táo theo hướng dẫn 

của cô. 

Hoạt động  NBTN:  

 Quả táo – quả cam 
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Biết diễn đạt câu đơn  

5-6 từ. (MT 40) 

 

- Trẻ biết trả lời các câu hỏi 

của cô, trọn câu về tên gọi, 

đặc điểm của các loại quả  

theo gợi ý của cô. 

-HĐ: Trò chuyện 

mọi lúc mọi nơi 

- Trẻ đọc thuộc bài thơ, biết kể 

chuyện theo cô, biết trả lời các 

câu hỏi của cô. (MT 41) 

- Trẻ đọc thuộc các bài thơ 

và kể được chuyện theo 

tranh, biết minh hoạ động tác 

theo nội dung chuyện “Vườn 

quả của bé” theo hướng dẫn 

của cô.  

- Thơ:  

Quả cam 

  

- Kể chuyện: 

 Vườn quả của bé  

Phát triển tình cảm và quan hệ xã hội 

- Trẻ biết tự tin trong giao 

tiếp.(MT 49) 

- Trẻ chủ động chào khách 

khi có khách đến lớp, mạnh 

dạn trả lời các câu hỏi theo 

gợi ý của cô. 

Hoạt động ở mọi 

lúc mọi nơi 

- Trẻ biết tên bài hát “Quả gì” và 

các động tác vận động theo nhạc. 

(MT 50) 

 

-Trẻ thích nghe hát, nghe 

nhạc với các giai điệu khác 

nhau qua bài hát “Quả gì”, 

biết lắc lư theo nhạc cùng 

cô. 

Giáo dục âm nhạc 

Nghe hát bài: Quả gì 

(TT) 

- Trẻ tô màu khéo léo không lem 

ra ngoài. Không nghịch của bạn, 

chơi xong cất đúng qui 

định.(MT 53) 

- Trẻ biết thực hiện được các 

yêu cầu của cô để tô màu 

“Quả táo” khéo léo. 

Biết giữ gìn sản phẩm, tạo 

hình tô màu quả táo.  

TẠO HÌNH 

  Tô màu “Quả táo” 

 

Cháu biết bảo vệ, chăm sóc hoa 

và cây, không ngắt hái hoa, bẻ 

cành, không hái quả non. (MT 

54) 

-  Trẻ biết thể hiện tình cảm 

của mình với môi trường 

xung quanh: không ngắt hái 

hoa, bẻ cành, không hái quả 

non theo gợi ý của cô. 

Hoạt động ngoài 

trời 
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KẾ HOẠCH  TUẦN 1: NHỮNG LOẠI QUẢ TRÒN 

Từ ngày 23/02-27/02/2026 

Hoạt 

động 

Thứ hai 

23/02/2026 

Thứ ba 

24/02/2026 

Thứ tư 

25/02/2026 

Thứ năm 

26/02/2026 

Thứ sáu 

27/02/2026 

Hoạt 

động 

đón trẻ 

- Đón trẻ vào lớp – Nhắc nhở trẻ chào cô, chào ba mẹ. Chú ý tình trạng sức khỏe của trẻ. 

- Trò chuyện với trẻ về  những loại quả tròn 

- Cho trẻ hát, đọc thơ về chủ đề. Cho trẻ chơi đồ chơi các góc. 

Thể dục 

sáng 

 

Tập với quả; Động tác 1: thở (Ngửi quả) 

1. Trẻ đưa quả lên gần mũi. Cô nói “Ngửi quả” trẻ hít vào thật sâu và thở ra từ từ  

Động tác 2: tay (Giấu quả) 

1. Quả đâu? Giơ 2 tay ra phía trước, “Đây rồi” 

Động tác 3: lưng – bụng (Nhặt quả) 

1. Cúi xuống vờ nhặt quả            2. Ngẩng lên 

Động tác 4: Chân ( hái quả) 

1.Nhảy lên hái quả                      2.Về TTCB 

Hoạt 

động 

ngoài 

trời 

 

-Quan sát 

Cây Sa Kê 

-TCVĐ 

Bóng tròn to 

-Chơi tự do 

Quansát  

Cây Sa Kê 

-TCVĐ 

Bóng tròn to 

Chơi tự do 

Quansát 

 Cây ổi-

TCVĐ 

Chuyền quả  

Chơi tự do 

Quansát  

Cây ổi 

-TCVĐ 

Chuyền quả  

Chơi tự do 

Chăm sóc 

Vườn cây  

  của bé 

TCVĐ: 

Chuyền quả  

 

 

Hoạt 

động 

Chơi- 

tập có 

chủ định 

 

NBTN 

Quả táo – quả 

cam 

PTVĐ 

- Tung - bắt 

bóng cùng cô. 

-TCVĐ:   

Bóng tròn to 

TẠO 

HÌNH: 

Tô màu quả 

táo 

  

GDAN 

 Nghe hát bài  

Quả gì (TT ) 

 

GDAN 

Nghe hát bài  

Quả gì (TT) 

 

LQVH 

Thơ: Quả cam 

 

 

NBPB 

Ôn nhận biết phân 

biệt quả: màu đỏ – 

vàng – xanh 

SH phòng máy 

 ( nhóm 1A) 

Kể chuyện 

Vườn quả của 

bé  

SH phòng máy  

( nhóm 1A) 

Hoạt 

động vui 

chơi 

-Góc phân vai: Bé bán trái cây 

-Góc học tập: Xem tranh Chủ đề “Bé thích quả gì?”, ghép tranh, so hình. 

-Góc xây dựng: Xây hàng rào vuờn cây ăn quả 

Góc nghệ thuật: Hát bài hát về chủ điểm, tô màu chủ đề 

- Góc nghệ thuật: Hát bài hát về chủ điểm, tô màu chủ đề 

Hoạt 

động 

chiều 

HDTC mới: 

Chuyền quả   

Ôn thơ: 

Quả cam 

- SH phòng thư 

viện 

SHNK: 

TDNĐ 

- Ôn bài hát 

trong chủ đề 

- Đọc đồng dao 

theo 

chủ đề 

   SH phòng 

thư viện 

SHNK: TDNĐ 

- Ôn chuyện 

Vườn quả của 

bé - SHTT 

Trả trẻ - Cho trẻ chơi tự do, xem ca nhạc; trao đổi PH thông tin cần thiết 

- Nhắc cháu chào cô, chào ba mẹ 



7 

 

MẠNG NỘI DUNG 

TUẦN 2: NHỮNG LOẠI QUẢ DÀI 

Từ ngày 02/3 - 06/3/2026 

Mục tiêu Nội dung Hoạt động 

Phát triển thể chất 

-Trẻ biết các động tác phát 

triển các nhóm cơ và hô hấp 

theo cô.(MT 1) 

 Trẻ tập được các động tác 

thể dục sáng bài tập với 

quả cùng cô và bạn.  

-Thể dục sáng 

Bài: Tập với quả 

- Trẻ biết kết hợp tay chân 

nhịp nhàng, tư thế tự nhiên 

để  - Tung bóng bằng hai tay 

qua dây (cao 80 - 100cm).  

.(MT 7) 

-Trẻ thực hiện vận động  - 

Tung bóng bằng hai tay 

qua dây (cao 80 - 100cm) 

theo sự hướng dẫn của cô. 

- PTVĐ:  

 - Tung bóng bằng hai tay 

qua dây (cao 80 - 100cm).  

 

- Phát triển các cơ nhỏ của 

đôi bàn tay thông qua các 

hoạt động xâu, xếp,... 

(MT 8 ) 

-Trẻ biết sử dụng các ngón 

tay để xâu, xếp các loại 

quả theo hướng dẫn của 

cô.  

 

 -HĐVC:  

Góc XD: Xây hàng rào 

vườn cây ăn trái 

-Trẻ biết chơi các trò chơi 

vận động, vận động theo 

nhạc, trò chơi dân gian.  

(MT 9) 

Trẻ biết chơi các trò chơi 

vận động, vận động theo 

nhạc, trò chơi dân gian 

theo chủ đề.  

HĐNT: 

TC: Hái quả 

PTVĐ:  

TC: Gieo hạt 

Trẻ biết sử dụng đồ dùng cá 

nhân của mình.(MT 11) 

Trẻ lấy và sử dụng đúng 

đồ dùng cá nhân theo ký 

hiệu: ca uống nước, khăn 

lau mặt. 

 

- Hoạt động vệ sinh 

Phát triển nhận thức 

Trẻ biết sờ nắn, nhìn, ngửi, 

nếm để nhận biết đặc điểm 

nổi bật của các loại quả. 

(MT 19) 

Trẻ nhận biết được đặc 

điểm nổi bật của các loại 

quả dài Quả dưa hấu – quả 

chuối 

theo sự hướng dẫn của cô.  

NBPB:  

Dạy trẻ nhận biết phân loại: 

quả tròn – quả dài  

Trẻ nhận biết và phân biệt 

đúng một số loại quả tròn – 

quả dài.( MT 28) 

Trẻ biết và chỉ được một 

số quả tròn – quả dài theo 

yêu cầu của cô. 

 

NBPB:  

Dạy trẻ nhận biết phân loại: 

quả tròn – quả dài  

Phát triển ngôn ngữ 
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- Trẻ nói đúng tên gọi, đặc 

điểm, lợi ích của một số quả 

dài- quả tròn mà trẻ biết.  

( MT 39) 

 

Trẻ biết tên gọi, đặc điểm 

và nói đúng các bộ phận, 

màu sắc, mùi vị của một 

số loại quả: Quả dưa hấu – 

quả chuối 

 Hoạt động  NBTN:  

 Quả dưa hấu – quả chuối 

Biết diễn đạt câu đơn  

5-6 từ. (MT 40) 

 

- Trẻ biết trả lời các câu 

hỏi của cô, trọn câu về tên 

gọi, đặc điểm của ngày tết 

theo gợi ý của cô. 

-HĐ: Trò chuyện mọi lúc 

mọi nơi 

- Trẻ đọc thuộc bài thơ, biết 

kể chuyện theo cô, biết trả lời 

các câu hỏi của cô. 

 (MT 41) 

- Trẻ biết tên, đọc thuộc 

các bài thơ và kể được 

chuyện theo tranh, biết 

minh hoạ động tác theo 

nội dung bài thơ “Quả 

chuối”, chuyện “Cả nhà ăn 

dưa hấu” theo hướng dẫn 

của cô.  

- Thơ:  

Quả chuối 

  

- Kể chuyện: 

 “Cả nhà ăn dưa hấu” 

  

Phát triển tình cảm và quan hệ xã hội 

- Trẻ biết tự tin trong giao 

tiếp.(MT 49) 

- Trẻ chủ động chào khách 

khi có khách đến lớp, 

mạnh dạn trả lời các câu 

hỏi theo gợi ý của cô. 

Hoạt động ở mọi lúc mọi 

nơi 

-Trẻ vận động nhịp nhàng 

theo nhạc, biết vỗ tay và làm 

đúng các động tác minh họa 

cho bài hát “Vườn cây của 

ba”.(MT 52) 

-Trẻ biết vận động nhịp 

nhàng theo nhạc, vỗ tay và 

làm đúng các động tác 

minh họa cho bài hát 

“Vườn cây của ba”cùng 

cô. 

HĐ GDAN:  

Vận động theo nhạc bài 

“Vườn cây của ba”(TT) 

 

 

- Trẻ tô màu khéo léo không 

lem ra ngoài. Không nghịch 

của bạn, chơi xong cất đúng 

qui định.(MT 53) 

- Trẻ biết thực hiện được 

các yêu cầu của cô để tô 

màu “Quả dưa hấu” khéo 

léo. 

Biết giữ gìn sản phẩm tô 

màu Quả dưa hấu 

TẠO HÌNH 

 Tô màu “Quả dưa hấu” 

 

Cháu biết bảo vệ, chăm sóc 

hoa và cây, không ngắt hái 

hoa, bẻ cành, không hái quả 

non, (MT 54) 

-Trẻ biết thể hiện tình cảm 

của mình với môi trường 

xung quanh: không ngắt 

hái hoa bẻ cành, không hái 

quả non theo gợi ý của cô. 

Hoạt động ngoài trời 

Quan sát vườn cây. 
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KẾ HOẠCH  TUẦN 2: NHỮNG LOẠI QUẢ DÀI 

Từ ngày 02/3 - 06/3/2026 

 

 

 

Hoạt động Thứ hai 

02/03/2026 

Thứ ba 

03/03/2026 

Thứ tư 

04/03/2026 

Thứ năm 

05/03/2026 

Thứ sáu 

06/03/2026 

Hoạt động 

đón trẻ 

 Đón trẻ vào lớp – Nhắc nhở trẻ chào cô, chào ba mẹ. Chú ý tình trạng sức khỏe của trẻ. 

- Trò chuyện với trẻ về  những loại quả dài 

- Cho trẻ hát, đọc thơ về chủ đề. Cho trẻ chơi đồ chơi các góc. 

Thể dục 

sáng 

 

Tập với quả :  Động tác 1: thở (Ngửi quả) 

1. Trẻ đưa quả lên gần mũi. Cô nói “Ngửi quả” trẻ hít vào thật sâu và thở ra từ từ  

Động tác 2: tay (Giấu quả) 

1. Quả đâu? Giơ 2 tay ra phía trước, “Đây rồi” 

Động tác 3: lưng – bụng (Nhặt quả) 

1. Cúi xuống vờ nhặt quả            2. Ngẩng lên 

Động tác 4: Chân ( hái quả) 

1.Nhảy lên hái quả                      2.Về TTCB 

Hoạt động 

ngoài trời 

 

-Quan sát Cây 

khế 

 

-TCVĐ 

Hái quả 

-Chơi tự do 

Quan sát Cây khế  

 ( lá) 

-TCVĐ 

Hái quả 

Chơi tự do 

Quan sát 

Cây khế 

( hoa) 

TCVĐ 

“Gieo hạt” 

 Chơi tự do 

Quan sát Cây 

khế 

( quả) 

-TCVĐ 

“Gieo hạt” 

 Chơi tự do 

Chăm sóc 

Vườn cây  

  của bé 

TCVĐ: 

“Gieo hạt” 

 Chơi tự do 

 

 

Hoạt động 

Chơi- tập có 

chủ định 

 

NBTN 

Quả dưa hấu – 

quả chuối 

PTVĐ 

 - Tung bóng bằng 

hai tay qua dây 

(cao 80 - 100cm).  

-TCVĐ:  Hái quả 

TẠO 

HÌNH: 

Tô màu quả 

dưa hấu 

  

GDAN 

Vận động theo 

nhạc bài “Vườn 

cây của ba” (TT ) 

 

GDAN 

Vận động 

theo nhạc 

bài“Vườn cây 

của ba”(TT) 

LQVH 

Thơ:   

Quả chuối 

 

NBPB:  

Dạy trẻ nhận biết 

phân loại: quả 

tròn – quả dài  

SH phòng máy  

( nhóm 1A) 

Kể chuyện 

“Cả nhà ăn 

dưa hấu” 

SH phòng 

máy  

( nhóm 1B) 

Hoạt động 

vui chơi 

-Góc phân vai: Bé giúp mẹ bán trái cây 

-Góc học tập: Xem tranh Chủ đề “Những loại quả dài?”, ghép tranh, so hình. 

-Góc xây dựng: Xây vuờn cây ăn quả 

- Góc nghệ thuật: Hát bài hát về chủ điểm, tô màu chủ đề 

Hoạt động 

chiều 

HDTC mới: 

“Gieo hạt”  

Ôn thơ: 

Quả chuối 

- SH phòng thư 

viện 

SHNK: 

TDNĐ 

- Ôn bài hát 

trong chủ đề 

- Đọc đồng dao 

theo 

chủ đề 

   SH phòng 

thư viện 

SHNK: 

TDNĐ 

Ôn kể chuyện 

“Cả nhà ăn 

dưa hấu” 

SHTT 

Trả trẻ - Cho trẻ chơi tự do, xem ca nhạc; trao đổi PH thông tin cần thiết 

- Nhắc cháu chào cô, chào ba mẹ 
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KẾ HOẠCH TUẦN 3: 

NHỮNG QUẢ CÓ VỊ NGỌT 

Từ ngày 09/3 - 13/3/2026 

 

Mục tiêu Nội dung Hoạt động 

Phát triển thể chất 

-Trẻ biết các động tác phát 

triển các nhóm cơ và hô hấp 

theo cô.(MT 1) 

 Trẻ tập được các động tác 

thể dục sáng bài tập Tập 

với khối gỗ cùng cô và 

bạn.  

-Thể dục sáng 

 Tập với khối gỗ 

 

Trẻ biết Ném bóng về phía 

trước (ném xa bằng 

1tay).theo hướng dẫn của 

cô.(MT 7) 

- Trẻ thực hiện vận động  

Ném bóng về phía trước 

(ném xa bằng 1tay) cùng 

cô. 

- PTVĐ:  

- Ném bóng về phía 

trước (ném xa bằng 

1tay). 

- Phát triển các cơ nhỏ của 

đôi bàn tay thông qua các 

hoạt động xâu, xếp các loại 

quả. 

(MT 8 ) 

-Trẻ biết sử dụng các ngón 

tay để xâu, xếp các loại 

quả theo hướng dẫn của 

cô.  

-HĐVC:  

Góc XD: Xây hàng rào 

vườn cây ăn trái 

-Trẻ biết chơi các trò chơi 

vận động, vận động theo 

nhạc, trò chơi dân gian. 

(MT 9) 

Trẻ biết chơi các trò chơi 

vận động, vận động theo 

nhạc, trò chơi dân gian 

theo chủ đề.  

HĐNT: 

TC: Tung- bắt bóng 

PTVĐ:  

TC: Bịt mắt bắt dê 

Trẻ biết sử dụng đồ dùng cá 

nhân của mình.(MT 11) 

Trẻ lấy và sử dụng đúng 

đồ dùng cá nhân theo ký 

hiệu: ca uống nước, khăn 

lau mặt. 

 

- Hoạt động vệ sinh 

Phát triển nhận thức 

Trẻ biết sờ nắn, nhìn, ngửi, 

nếm để nhận biết đặc điểm 

nổi bật của các loại quả 

ngọt. 

(MT 19) 

Trẻ nhận biết được đặc 

điểm nổi bật của các loại 

quả dài Quả mít – quả nho 

( vỏ cứng- mềm, trơn, 

nhẵn - xù xì) theo sự 

hướng dẫn 

 của cô.  

-Hoạt động  NBPB 

 Quả mít – quả nho 

Trẻ nhận biết và phân biệt 

đúng số lượng một – nhiều 

một số loại quả ngọt.(MT 

28) 

Trẻ biết tên quả và chỉ 

được số lượng một – nhiều 

một số loại quả ngọt theo 

yêu cầu của cô. 

NBPB: 

 Ôn nhận biết một – 

nhiều  
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Phát triển ngôn ngữ 

- Trẻ nói đúng tên gọi, đặc 

điểm, lợi ích của một số quả 

ngọt ( quả mít, quả nho,…) 

mà trẻ biết. ( MT 39) 

 

Trẻ biết tên gọi, đặc điểm 

và nói đúng các bộ phận, 

màu sắc, mùi vị của một 

số loại quả ngọt: Quả mít 

– quả nho theo gợi ý của 

cô. 

 Hoạt động  NBTN:  

 Quả mít – quả nho 

 

Biết diễn đạt câu đơn  

5-6 từ. (MT 40) 

 

- Trẻ biết trả lời các câu 

hỏi của cô, trọn câu về tên 

gọi, đặc điểm của các loại 

quả có vị ngọt theo gợi ý 

của cô. 

-HĐ: Trò chuyện mọi 

lúc mọi nơi 

- Trẻ đọc thuộc bài thơ, biết 

kể chuyện theo cô, biết trả 

lời các câu hỏi của cô. (MT 

41) 

- Trẻ đọc thuộc các bài thơ 

và kể được chuyện theo 

tranh, biết minh hoạ động 

tác theo nội dung chuyện  

“Khu vườn cây quả ngọt” 

theo hướng dẫn của cô.  

- Thơ:  

Quả nho 

  

- Kể chuyện: 

 Khu vườn cây quả ngọt  

  

Phát triển tình cảm và quan hệ xã hội 

- Trẻ biết tự tin trong giao 

tiếp.(MT 49) 

- Trẻ chủ động chào khách 

khi có khách đến lớp, 

mạnh dạn trả lời các câu 

hỏi theo gợi ý của cô. 

Hoạt động ở mọi lúc 

mọi nơi 

Trẻ biết tên bài hát , nhận 

được giai điệu bài hát “quả 

thị”  

(MT 50) 

-Trẻ thích nghe nhạc với 

các giai điệu khác nhau và 

hát theo cô và thuộc bài 

hát “quả thị”  

HĐ GDAN:  

Dạy hát bài “quả thị” 

(TT) 

 

- Trẻ biết tạo ra các sản 

phẩm từ đất nặn. Không 

nghịch của bạn, chơi xong 

cất đúng qui định. 

(MT 53) 

-Trẻ thực hiện được các 

yêu cầu của cô khéo léo: 

nặn các viên đất tròn nhỏ 

thành “Quả nho” theo sự 

hướng dẫn của cô. 

TẠO HÌNH 

Nặn quả nho 

Cháu biết bảo vệ, chăm sóc 

hoa và cây, không ngắt hái 

hoa, bẻ cành, không hái quả 

non (MT 54) 

-Trẻ biết thể hiện tình cảm 

của mình với môi trường 

xung quanh: không ngắt 

hái hoa bẻ cành, không hái 

quả non theo gợi ý của cô. 

Hoạt động ngoài trời 

Quan sát vườn cây. 
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KẾ HOẠCH  TUẦN 3: NHỮNG QUẢ CÓ VỊ NGỌT 

Từ ngày 09/3 - 13/3/2026 

 

Hoạt động Thứ hai 

09/03/2026 

Thứ ba 

10/03/2026 

Thứ tư 

11/03/2026 

Thứ năm 

12/03/2026 

Thứ sáu 

13/03/2026 

Hoạt động 

đón trẻ 

 Đón trẻ vào lớp – Nhắc nhở trẻ chào cô, chào ba mẹ. Chú ý tình trạng sức khỏe của trẻ. 

- Trò chuyện với trẻ về  các loại quả ngọt  

- Cho trẻ hát, đọc thơ về chủ đề. Cho trẻ chơi đồ chơi các góc. 

Thể dục 

sáng 

 

 Tập với khối gỗ:  -Động tác 1: hô hấp: hít vào thở ra từ từ 

-Động tác 2: tay 

TTCB: Đứng  hai tay thả xuống 

1.Hai tay cầm khối gỗ đưa hai tay về phía trước, gõ 2 miếng gỗ với nhau  

2.về tư thế chuẩn bị 

 Động tác 3: lưng và bụng 

TTCB: đứng tự nhiên hai tay giang ngang  

1.Cúi người về trước gõ 2 miếng gỗ với nhau  

2.về tư thế CB 

 Động tác 4: chân 

 Để 2 miếng gỗ trước mặt và thao tác nhảy qua, nhảy lại 

Hoạt động 

ngoài trời 

 

-Quan sát 

Cây đu đủ 

-TCVĐ 

Tung – bắt 

bóng 

-Chơi tự do 

Quan sát 

Cây đu đủ ( lá, 

quả) 

-TCVĐ: 

Tung– bắt bóng 

Chơi tự do 

Quan sát 

Cây nho( lá) 

TCVĐ 

Bịt mắt 

bắt dê 

Chơi tự do 

Quan sát 

Cây nho ( thân) 

TCVĐ: Bịt mắt 

bắt dê 

Chơi tự do 

Chăm sóc 

Vườn cây 

của bé 

TCVĐ:Bịt 

mắt bắt dê 

Chơi tự do 

 

 

Hoạt động 

Chơi- tập 

có chủ 

định 

 

NBTN 

Quả  mít –  

quả nho 

PTVĐ 

 Ném bóng về 

phía trước (ném 

xa bằng 1tay). 

TCVĐ:Bịt mắt 

bắt dê 

TẠO HÌNH: 

Nặn quả nho  

GDAN 

 Dạy hát bài 

Quả thị (TT ) 

 

GDAN 

Dạy hát bài 

Quả thị (TT) 

 

LQVH 

Thơ:  

 Quả nho 

 

NBPB 

 Ôn nhận biết 

một – nhiều  

SH phòng máy 

(nhóm 1A) 

Kể chuyện  

Khu vườn cây 

quả ngọt 

SH phòng máy  

( nhóm 1A) 

Hoạt động 

vui chơi 

-Góc phân vai: quầy bán trái cây 

-Góc học tập: Xem tranh Chủ đề “Những quả có vị ngọt?”, ghép tranh, so hình. 

-Góc xây dựng: Xây vuờn cây ăn quả 

- Góc nghệ thuật: Hát bài hát về chủ điểm, tô màu chủ đề 

Hoạt động 

chiều 

HDTC mới: 

Bịt mắt bắt 

dê  

Ôn thơ: 

Quả nho  

- SH phòng thư 

viện 

SHNK: TDNĐ 

- Ôn bài hát 

trong chủ đề 

- Đọc đồng dao 

theo chủ đề 

   SH phòng 

thư viện 

SHNK:TDNĐ 

Ôn kể chuyện 

Khu vườn cây 

quả ngọt 

SHTT 

Trả trẻ - Cho trẻ chơi tự do, xem ca nhạc; trao đổi PH thông tin cần thiết 

- Nhắc cháu chào cô, chào ba mẹ 
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KẾ HOẠCH Tuần 4 

NHỮNG QUẢ CÓ VỊ CHUA 

Từ ngày 16/3 - 20/3/2026 

 

Mục tiêu Nội dung Hoạt động 

Phát triển thể chất 

-Trẻ biết các động tác phát 

triển các nhóm cơ và hô hấp 

theo cô.(MT 1) 

 Trẻ tập được các động tác 

thể dục sáng bài tập Tập 

với khối gỗ cùng cô và 

bạn.  

-Thể dục sáng 

 Tập với khối gỗ 

 

Trẻ biết Ném bóng vào ( 

đích xa 70 - 100cm) theo 

hướng dẫn của cô.(MT 7) 

- Trẻ thực hiện vận động  

Ném bóng vào ( đích xa 

70 - 100cm) cùng cô. 

- PTVĐ:  

 Ném bóng vào ( đích xa 

70 - 100cm) 

- Phát triển các cơ nhỏ của 

đôi bàn tay thông qua các 

hoạt động xâu, xếp,...(MT 8 

) 

-Trẻ biết sử dụng các ngón 

tay để xâu, xếp các loại 

quả theo hướng dẫn của 

cô.  

- HĐVC: 

Góc chơi : Xây vườn cây 

ăn quả 

 

-Trẻ biết chơi các trò chơi 

vận động, vận động theo 

nhạc, trò chơi dân gian. 

(MT 9) 

Trẻ biết chơi các trò chơi 

vận động, vận động theo 

nhạc, trò chơi dân gian 

theo chủ đề.  

HĐNT: 

TC: Ai ném được xa hơn 

PTVĐ:  

TC: Cáo và Thỏ 

Trẻ biết sử dụng đồ dùng cá 

nhân của mình.(MT 11) 

Trẻ lấy và sử dụng đúng 

đồ dùng cá nhân theo ký 

hiệu: ca uống nước, khăn 

lau mặt. 

 

- Hoạt động vệ sinh 

Phát triển nhận thức 

. 

Trẻ biết sờ nắn, nhìn, ngửi, 

nếm để nhận biết đặc điểm 

nổi bật của các loại quả 

ngọt. 

(MT 19) 

Trẻ biết tên gọi, đặc điểm, 

các bộ phận, màu sắc, mùi 

vị, của các loại quả: Quả 

chua– quả không chua 

theo gợi ý của cô. 

Hoạt động  NBPB 

 Quả chua 

– quả không chua 

Trẻ nhận biết và phân biệt 

đúng một số loại Quả chua 

– quả không chua( MT 28) 

Trẻ biết và chỉ được “Quả 

chanh– quả me” theo yêu 

cầu của cô. 

NBPB: Quả chua 

– quả không chua 

Phát triển ngôn ngữ 
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- Trẻ nói đúng tên gọi, đặc 

điểm, lợi ích của một số quả 

có vị chua mà trẻ biết.  

(MT 39) 

Trẻ biết tên gọi, đặc điểm, 

các bộ phận, màu sắc, mùi 

vị của một số loại quả: 

Quả chanh– quả me  

 Hoạt động  NBTN:  

 Quả chanh– quả me 

 

Biết diễn đạt câu đơn  

5-6 từ. (MT 40) 

 

-Trẻ biết trả lời các câu hỏi 

của cô, trọn câu về tên gọi, 

đặc điểm của các loại quả 

theo gợi ý của cô. 

-HĐ: Trò chuyện mọi lúc 

mọi nơi 

- Trẻ đọc thuộc bài thơ, biết 

kể chuyện theo cô, biết trả 

lời các câu hỏi của cô. (MT 

41) 

- Trẻ đọc thuộc các bài thơ 

và kể được chuyện theo 

tranh, biết minh hoạ động 

tác theo câu thơ bài “Quả 

chanh”,nội dung chuyện 

“Những quả chua đáng 

yêu”theo hướng dẫn của 

cô.  

- Thơ:  

Quả chanh 

- Kể chuyện: 

 Những quả chua đáng 

yêu 

Phát triển tình cảm và quan hệ xã hội 

- Trẻ biết tự tin trong giao 

tiếp.(MT 49) 

- Trẻ chủ động chào khách 

khi có khách đến lớp, 

mạnh dạn trả lời các câu 

hỏi theo gợi ý của cô. 

Hoạt động ở mọi lúc 

mọi nơi 

-Trẻ vận động nhịp nhàng 

theo nhạc, biết vỗ tay và làm 

đúng các động tác minh họa 

cho bài hát“Vườn cây của 

ba”. 

 (MT 52) 

-Trẻ biết vận động nhịp 

nhàng theo nhạc, vỗ tay và 

làm đúng các động tác 

minh họa cho bài hát 

“Vườn cây của ba”cùng 

cô. 

HĐ GDAN:  

Nghe hát  bài 

“Sắc màu trái cây” (TT) 

 

 

- Trẻ biết xé, dán khéo 

léo,biết tạo ra sản phẩm cây 

ăn quả từ giấy màu. Không 

nghịch của bạn, chơi xong 

cất đúng qui định.(MT 53) 

Trẻ thực hiện được các yêu 

cầu của cô khéo léo: xé, 

dán  

các loại quả lên cây theo 

hướng dẫn của cô. 

 

TẠO HÌNH 

Dán quả lên cây 

 

 

 

 

 

 



15 

 

 

KẾ HOẠCH  TUẦN 4: NHỮNG QUẢ CÓ VỊ CHUA 

Từ ngày 16/3 - 20/3/2026 

 

Hoạt 

động 

Thứ hai 

16/03/2026 

Thứ ba 

17/03/2026 

Thứ tư 

18/03/2026 

Thứ năm 

19/03/2026 

Thứ sáu 

20/03/2026 

Hoạt 

động 

đón trẻ 

Đón trẻ vào lớp – Nhắc nhở trẻ chào cô, chào ba mẹ. Chú ý tình trạng sức khỏe của 

trẻ. 

- Trò chuyện với trẻ về  những loại quả vị chua 

- Cho trẻ hát, đọc thơ về chủ đề. Cho trẻ chơi đồ chơi các góc. 

Thể dục 

sáng 

 

 Tập với khối gỗ:  -Động tác 1: hô hấp: hít vào thở ra từ từ 

-Động tác 2: tay 

TTCB: Đứng  hai tay thả xuống 

1.Hai tay cầm khối gỗ đưa hai tay về phía trước, gõ 2 miếng gỗ với nhau  

2.về tư thế chuẩn bị 

 Động tác 3: lưng và bụng 

1.Cúi người về trước gõ 2 miếng gỗ với nhau  

2.về tư thế CB 

 Động tác 4: chân : Để 2 miếng gỗ trước mặt và thao tác nhảy qua, nhảy lại 

Hoạt 

động 

ngoài 

trời 

 

-Quan sát Cây 

xoài 

-TCVĐ:Chuyền 

quả qua suối 

-Chơi tự do 

Quan sát  

Cây xoài( lá) 

-TCVĐ 

Chuyền quả 

qua suối 

Chơi tự do 

Quan sát 

Cây xoài 

( quả) 

TCVĐ:Ai 

ném được xa 

hơn 

Chơi tự do 

Quan sát  

Cây tắc 

-TCVĐ 

Ai ném được 

xa hơn 

Chơi tự do 

Quan sát  

Cây tắc( quả) 

TCVĐ: 

Ai ném được xa 

hơn  

Chơi tự do 

 

 

Hoạt 

động 

Chơi- 

tập có 

chủ 

định 

 

NBTN 

Quả  chanh  

–  quả me 

PTVĐ 

 Ném bóng 

vào ( đích xa 

70 - 100cm) 

TCVĐ:    

Cáo và thỏ 

TẠO HÌNH: 

Dán quả lên 

cây 

GDAN 

 Nghe hát  

bài“Sắc màu 

trái cây”  

(TT ) 

 

GDAN 

Nghe hát  bài 

“Sắc màu trái 

cây”  (TT) 

 

LQVH 

Thơ:  

 Quả chanh 

 

NBPB  

Quả chua – 

quả không 

chua 
SH phòng 

máy 

 ( nhóm 1A) 

Kể chuyện   

Những quả 

chua đáng yêu 

SH phòng máy  

( nhóm 1A) 

Hoạt 

động vui 

chơi 

-Góc phân vai:  Bán nước cam – nước chanh 

-Góc học tập: Xem tranh Chủ đề “Những quả có vị chua ”, ghép tranh, so hình. 

-Góc xây dựng: Xây vuờn cây ăn quả 

- Góc nghệ thuật: Hát bài hát về chủ điểm, tô màu chủ đề 

Hoạt 

động 

chiều 

HDTC mới: 

Ai ném được xa 

hơn  

Ôn thơ: 

Quả chanh 

- SH phòng 

thư viện 

SHNK:  

TDNĐ 

- Ôn bài hát 

trong chủ đề 

- Đọc đồng 

dao theo 

chủ đề 

   SH phòng 

thư viện 

SHNK:TDNĐ 

Những quả 

chua đáng yêu 

SHTT 

Trả trẻ - Cho trẻ chơi tự do, xem ca nhạc; trao đổi PH thông tin cần thiết 

- Nhắc cháu chào cô, chào ba mẹ 
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TPCM 

Ngày 19 tháng 01 năm 2026 

 

 
 

Nguyễn Thị Canh 

 

PHTCM   KÝ DUYỆT 

Ngày 21 tháng 01 năm 2026 
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